
 

 

         SỞ Y TẾ PHÚ YÊN 

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Số:      /TB-KSBT             Phú Yên, ngày     tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Cung ứng Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám sát phát hiện 

HIV và Sinh phẩm xét nghiệm tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động điều trị 

thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên năm 2023. 

Dự toán: Mua sắm Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám sát phát hiện   

HIV và Sinh phẩm xét nghiệm tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động điều trị 

thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên năm 2023. 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình 

tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh 

vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-KSBT ngày 15/9/2023 của Phó Giám đốc phụ 

trách Trung tâm KSBT Phú Yên về việc phê duyệt chủ trương mua sắm Gói thầu: 

Cung ứng Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám sát phát hiện HIV và Sinh phẩm xét 

nghiệm tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động điều trị thay thế nghiện các dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-KSBT ngày 16 /10/2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám 

sát phát hiện HIV và Sinh phẩm xét nghiệm tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động 

điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 216 /QĐ-KSBT ngày 23/10/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung 

ứng Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám sát phát hiện HIV và Sinh phẩm xét nghiệm 

tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023; 



 

Căn cứ Quyết định số 218 /QĐ-KSBT ngày 24/10/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút 

gọn Gói thầu: Cung ứng Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám sát phát hiện HIV và 

Sinh phẩm xét nghiệm tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động điều trị thay thế nghiện 

các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-KSBT ngày 29/11/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung 

ứng Sinh phẩm thực hiện hoạt động giám sát phát hiện HIV và Sinh phẩm xét nghiệm 

tìm chất gây nghiện thực hiện hoạt động điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023; 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu trên với những nội dung sau: 

1.Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tường Khuê. 

- Địa chỉ: 33 Lê Lai – Phường Thạch Thang- Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng. 

- Số mặt hàng trúng thầu: 05 mặt hàng (Theo danh mục đính kèm) 

-Tổng giá trị trúng thầu: 184.653.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn 

triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn), đã bao gồm các loại thuế, phí. 

-Hình thức hợp đồng:  Hợp đồngTrọn gói. 

  -Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ngày có quyết định phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí năm 2023 thực hiện đề án “Chiến 

lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030” theo Quyết định số 792/QĐ-

SYT ngày 29/12/2022 của Sở Y tế V/v giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cho 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: không có 

3.Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với nhà thầu được chọn: 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phú Yên thông báo đến nhà thầu tham dự đấu 

thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phú Yên 

để đàm phán và ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo./. 

 

  

Nơi nhận: 

          GIÁM ĐỐC 

- Công ty Cổ phần DP Tường Khuê; 

- BGĐ (để báo cáo); 

- TTV,TTĐ; 

- Khoa TT GDSK đăng web SYT, CDC; 

- Các khoa phòng có liên quan; 

- Lưu: VT, Dược -VTYT. 

 

 

 

 

 

 

            Châu Trọng Phát 



 

 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 
( Đính kèm thông báo số      /TB-KSBT ngày       /     /2023 của Trung tâm KSBT tỉnh Phú Yên) 

STT Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại 

Đặc điểm kỹ thuật Hãng , Nước 

sản xuất 

ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 

Thành tiền Ghi 

chú 

1 

Test nhanh 

xét nghiệm 

chất gây 

nghiện 4 

chỉ số 

Quick Test 

DOA Multi 4 

Drug (MOP-

MDMA-MET-

THC) 

Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước 

tiểu Morphine (MOP);Methylene Dioxyl-Methamphet 

Amine (MDMA); Methamphetamine (MET); 

Tetrahydrocannabinol (THC). 

Độ nhạy:≥ 99,8%. Độ đặc hiệu:≥ 99,6%. Bảo quản: 8-

300C. 

Công ty CP 

SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn Đoán 

Y Tế Việt Mỹ; 

Việt Nam 

Test 30 44.100 1.323.000  

2 
Test thử 

Morphine 

Quick Test 

Heroin - 

Morphine - 

Opiates (Strip 

4.0) 

Test dạng que, độ nhạy 99,8%, độ đặc hiệu: 99,6%.  

Công ty CP 

SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn Đoán 

Y Tế Việt Mỹ; 

Việt Nam 

Test 500 8.820 4.410.000  

3 

Test nhanh 

xét nghiệm 

HIV thế hệ 

3 

HIV 1/2 Human 

Immunodeficien

cy Virus Rapid 

Test Device 

(Whole 

Blood/Serum/Pl

asma) 

- Định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong 

huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người 
- Độ nhạy tương đối: 100 % 
- Độ đặc hiệu tương đối: 99,75% 
- Độ lặp lại 100% 
- Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO 

- Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm. 

Abon Biopharm 

(Hangzhou) Co., 

Ltd; Trung Quốc 
Test 6.700 21.000 140.700.000  

4 

Test nhanh 

xét nghiệm 

HIV thế hệ 

3 

Determine™ 

HIV – 1/2 

Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu ≥ 99,75%, Thời gian trả kết 

quả 15 phút, độ ổn định kết quả 60 phút. Mẫu xét nghiệm: 

máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương  (không cần sử 

dụng dung dịch đệm đối với mẫu huyết thanh và huyết 

tương). Bảo quản 2-30oC, hạn sử dụng 9-12 tháng kể từ 

ngày giao hàng. Thời gian cửa sổ 20 ngày sau khi phơi 

nhiễm. 

Abbott 

Diagnostics 

Medical Co., 

Ltd.- Chiba Plant; 

Nhật Bản 

Test 100 42.000 4.200.000  

5 

Sinh phẩm 

phát hiện 

kháng 

nguyên và 

kháng thế 

HIV thế hệ 

4 (Kỹ thuật 

ELISA) 

Murex HIV 

Ag/Ab 

combination 

 

Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên P24 của HIV và 

kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2. 
Thành phần:Diluent, Negative control, Positive control, 

Conjugate, Conjugate dil, Substrate, Substrate Dil, Wash 

Fluid. Đạt tiêu chuẩn WHO. Hộp 96 test 

DiaSorin S.p.A - 

UK Branch; Anh 
Hộp 06 5.670.000 34.020.000  

Tổng Cộng:      184.653.000  

(Một trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn). 


		2023-11-30T10:51:32+0700


		2023-11-30T10:54:24+0700


		2023-11-30T10:53:38+0700


		2023-11-30T10:53:38+0700


		2023-11-30T10:53:38+0700


		2023-11-30T10:53:38+0700


		2023-11-30T10:53:38+0700


		2023-11-30T10:53:38+0700


		2023-11-30T10:55:02+0700


		2023-11-30T10:55:08+0700




